	DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
	Thiếu CMT

	KHÓA QH2012E (20122016) LỚP NGÀNH TÀI CHÍNH  NGÂN HÀNG 
	Chưa có hồ sơ gì cả

	STT
	Mã SV 
	Họ và tên 
	Ngày sinh 
	GT 
	Nơi sinh
	Ghi chú
	Số tài khoản

	1
	'12050000
	Trần Thị Thúy An
	01/02/1994
	Nữ
	Nam Định
	5754344
	26010000338238

	2
	'12050215
	Dương Việt Anh
	23/08/1994
	Nam
	Hải Phòng
	5721191
	26010000332939

	3
	'12050339
	Hoàng Thị Ngọc ánh
	23/09/1994
	Nữ
	Nghệ An
	5722358
	26010000332957

	4
	'12050216
	Lê Thị Châu
	01/12/1994
	Nữ
	Quảng Ninh
	5635350
	26010000337882

	5
	'12050559
	Nguyễn Xuyến Chi
	05/12/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5722839
	26010000331574

	6
	'12050480
	Vũ Thành Công
	10/11/1993
	Nam
	Bắc Giang
	 
	 

	7
	'12050020
	Nguyễn Thị Thuý Dung
	30/12/1994
	Nữ
	Nam Định
	5722746
	26010000331404

	8
	'12050571
	Phạm Thúy Dược
	09/11/1994
	Nữ
	Thái Bình
	5722755
	26010000331422

	9
	'12050472
	Vi Thị Dược
	28/01/1993
	Nữ
	Lạng Sơn
	3735661
	26010000331370

	10
	'12050697
	Lê Thuỳ Dương
	01/02/1994
	Nữ
	Ninh Bình
	5754279
	26010000338089

	11
	'12050485
	Đới Đức Đạt
	01/08/1993
	Nam
	Hoà Bình
	4909495
	26010000338575

	12
	'12050030
	Đồng Ngọc Đức
	25/04/1994
	Nam
	Hải Dương
	 
	 

	13
	'12050033
	Nguyễn Văn Đức
	22/08/1994
	Nam
	Hải Dương
	5754321
	26010000338210

	14
	'12050228
	Vũ Văn Đức
	29/10/1994
	Nam
	Hải Phòng
	5722744
	26010000331398

	15
	'12050488
	Đoàn Thị Hương Giang
	24/09/1993
	Nữ
	Hà Nội
	5754271
	26010000338034

	16
	'12050560
	Trần Thị Giang
	24/12/1994
	Nữ
	Bắc Ninh
	5722767
	26010000331723

	17
	'12050035
	Nguyễn Thị Thu Hà
	21/09/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5754170
	26010000337934

	18
	'12050036
	Phạm Mạnh Hà
	20/05/1991
	Nam
	Thanh Hoá
	 
	 

	19
	'12050456
	Bùi Thị Hạ
	25/04/1993
	Nữ
	Thanh Hoá
	5754287
	26010000338104

	20
	'12050151
	Ngô Thu Hằng
	25/09/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5754294
	26010000338131

	21
	'12050046
	Nguyễn Thị Hoa
	07/10/1994
	Nữ
	Điện Biên
	 
	 

	22
	'12050562
	Thân Thị Huê
	03/06/1994
	Nữ
	Bắc Giang
	5720950
	26010000331680

	23
	'12050682
	Đỗ Như Hùng
	02/04/1994
	Nam
	Lào Cai
	 
	 

	24
	'12050475
	Đoàn Thị Mai Hương
	21/02/1993
	Nữ
	Cao Bằng
	5754273
	26010000338061

	25
	'12050698
	Trần Thị Mai Hương
	19/08/1994
	Nữ
	Thái Nguyên
	4993222
	26010000340321

	26
	'12050703
	Lưu Minh Khôi
	14/12/1993
	Nam
	Thanh Hoá
	5747138
	26010000338256

	27
	'12050059
	Vũ Trung Kiên
	21/07/1994
	Nam
	Nam Định
	5753870
	26010000337721

	28
	'12050561
	Mạc Thị Kim Lan
	01/03/1994
	Nữ
	Hải Dương
	5722783
	26010000331486

	29
	'12050493
	Nông Ngọc Lan
	10/07/1993
	Nữ
	Lạng Sơn
	 
	 

	30
	'12050162
	Dương Thị Hương Liên
	20/07/1994
	Nữ
	Bắc Ninh
	5734795
	26010000338557

	31
	'12050060
	Nguyễn Thị Liên
	28/06/1994
	Nữ
	Hải Dương
	5722799
	26010000331538

	32
	'12050061
	Lê Bá Khánh Linh
	24/03/1994
	Nam
	Thanh Hoá
	5722779
	26010000331440

	33
	'12050288
	Trương Khánh Linh
	06/03/1994
	Nữ
	Thanh Hoá
	5754355
	26010000338247

	34
	'12050574
	Vũ Thị Linh
	10/09/1994
	Nữ
	Nghệ An
	5722771
	26010000331431

	35
	'12050566
	Trần Xuân Lực
	19/01/1994
	Nam
	Quảng Ninh
	 
	 

	36
	'12050567
	Nguyễn Thu Mai
	06/02/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5754097
	26010000337873

	37
	'12050295
	Trần Thị Huyền My
	01/05/1994
	Nữ
	Phú Thọ
	5754335
	26010000338229

	38
	'12050498
	Hoàng Thị Nga
	10/11/1993
	Nữ
	Cao Bằng
	5722830
	26010000331565

	39
	'12050579
	Nguyễn Thị Mai Nga
	08/03/1994
	Nữ
	Hải Dương
	 
	 

	40
	'12050298
	Hoàng Thị Hải Ngân
	12/08/1994
	Nữ
	Lào Cao
	5753789
	26010000337660

	41
	'12050075
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	17/09/1994
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	 
	 

	42
	'12050469
	Phạm Thị Nghĩa
	14/10/1993
	Nữ
	Thanh Hoá
	5722809
	26010000331547

	43
	'12050084
	Nguyễn Tú Oanh
	15/09/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5754362
	26010000338566

	44
	'12050565
	Lưu Thị Quyên
	11/11/1994
	Nữ
	Nghệ An
	5753823
	26010000337688

	45
	'12050090
	Nguyễn Thị Hồng Quyên
	08/02/1993
	Nữ
	Thái Nguyên
	5754232
	26010000337970

	46
	'12050501
	Hoàng Như Quý
	04/07/1993
	Nam
	Phú Thọ
	5720971
	26010000332850

	47
	'12050692
	Nguyễn Văn Quý
	17/12/1993
	Nam
	Bắc Ninh
	5720958
	26010000332841

	48
	'12050092
	Trần Thị Tân
	12/05/1994
	Nữ
	Bắc Ninh
	 
	 

	49
	'12050502
	Ôn Thị Thanh
	13/10/1993
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	 
	 

	50
	'12050474
	Dương Minh Thành
	16/01/1993
	Nam
	Lạng Sơn
	5754304
	26010000338159

	51
	'12050699
	Lý Thu Thảo
	01/04/1994
	Nữ
	Quảng Ninh
	5753761
	26010000337545

	52
	'12050681
	Nguyễn Thị Thảo
	15/11/1993
	Nữ
	Hải Dương
	5753858
	26010000337703

	53
	'12050207
	Vũ Thị Phương Thảo
	22/09/1994
	Nữ
	Nghệ An
	5721008
	26010000332887

	54
	'12050183
	Nguyễn Mạnh Thắng
	09/11/1993
	Nam
	Hà Nội
	4466242
	26010000331325

	55
	'12050558
	Vũ Văn Thắng
	10/07/1994
	Nam
	Hải Phòng
	5721024
	26010000332993

	56
	'12050688
	Nguyễn Thị Thơ
	02/09/1994
	Nữ
	Hải Dương
	5721211
	26010000332948

	57
	'12050099
	Lê Thị Thơm
	07/04/1994
	Nữ
	Hải Dương
	5722561
	26010000332966

	58
	'12050184
	Đặng Ngọc Thu
	14/10/1994
	Nữ
	Ninh Bình
	5722590
	26010000331264

	59
	'12050318
	Nguyễn Thị Thu
	24/04/1994
	Nữ
	Hưng Yên
	5721142
	26010000332911

	60
	'12050102
	Vũ Thị Thuý
	17/05/1994
	Nữ
	Yên Bái
	5754313
	26010000338201

	61
	'12050322
	Nguyễn Minh Thục
	20/09/1994
	Nữ
	Phú Thọ
	5119599
	26010000338584

	62
	'12050103
	Đào Thị Thúy
	29/12/1994
	Nữ
	Hà Nội
	5722656
	26010000331361

	63
	'12050457
	Hà Thị Hoài Thương
	13/04/1992
	Nữ
	Thanh Hoá
	 
	 

	64
	'12050107
	Trần Hữu Tiến
	21/09/1990
	Nam
	Hà Nam
	5753950
	26010000337855

	65
	'12050695
	Lê Ngọc Thiên Trang
	28/02/1994
	Nữ
	Đắk Lắk
	5229875
	26010000337828

	66
	'12050225
	Lư Thị Thu Trang
	10/08/1994
	Nữ
	Quảng Ninh
	5721167
	26010000332920

	67
	'12050113
	Lý Thị Quỳnh Trang
	14/06/1994
	Nữ
	Hưng Yên
	5722612
	26010000331334

	68
	'12050116
	Nguyễn Thị Trang
	13/03/1994
	Nữ
	Hải Dương
	5753885
	26010000337794

	69
	'12050226
	Vũ Thị Thu Trang
	16/06/1994
	Nữ
	Hải Phòng
	5722601
	26010000331282

	70
	'12050119
	Phí Hữu Trường
	23/04/1994
	Nam
	Hà Nội
	5754262
	26010000337998

	71
	'12050122
	Nguyễn Văn Tuấn
	20/10/1985
	Nam
	Thanh Hoá
	 
	 

	72
	'12050479
	Vy Mạnh Tuấn
	03/10/1993
	Nam
	Lạng Sơn
	5753747
	26010000337536

	73
	'12050123
	Trịnh Văn Tuyền
	26/10/1994
	Nam
	Nam Định
	5722571
	26010000332975

	74
	'12050127
	Nguyễn Thị Tú
	16/01/1994
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 

	75
	'12050126
	Nguyễn Thanh Tùng
	17/11/1994
	Nam
	Hà Nội
	5721039
	26010000332896

	76
	'12050468
	Quách Thị Tư
	01/08/1993
	Nữ
	Thanh Hoá
	5721056
	26010000332902

	77
	'12050563
	Lê Thị Tố Uyên
	05/05/1994
	Nữ
	Nam Định
	4886918
	26010000337767

	78
	'12050490
	Hoàng Thị Vân
	03/07/1993
	Nữ
	Bắc Giang
	5754151
	26010000337916

	79
	'12050129
	Nguyễn Thị Vân
	28/05/1994
	Nữ
	Bắc Ninh
	 
	 

	80
	'12050231
	Đỗ Thị Hải Yến
	12/04/1994
	Nữ
	Hải Phòng
	5754249
	26010000337943

	81
	'12050336
	Phạm Thị Yến
	09/05/1993
	Nữ
	Thái Bình
	5720986
	26010000332878

	82
	'12050575
	Trịnh Thị Yến
	06/02/1994
	Nữ
	Ninh Bình
	5753717
	26010000337493



